
STT Họ và Tên MSSV Môn phúc khảo Số CV SBL Điểm PK KQPK Ghi chú

1 Lê Thị Tường Vi 31191024243 kinh tế chính trị 201 online 1 7 có thay đổi

2 Nguyễn Thị Thanh Trúc 33191025177 kinh tế vi mô 204 online 3.5 3.5 không thay đổi

3 Lê Thị Ngọc Thảo 33191025084 kinh tế vi mô 204 online 4.5 4.5 không thay đổi

4 Hồ Tâm Đan 33191025275 kinh tế vi mô 205 online 4 4 không thay đổi

5 Lý Bảo Ngân 31191027371 TKUD 208 online 6 6 không thay đổi

6 Nguyễn Văn Thi 31191024807 NLKT 210 online 3 3 không thay đổi

7 Phan Nhật Tân 31191025304 NLKT 210 online 5 5 không thay đổi

8 Trần Thị Thanh Huyền 31191027062 NLKT 211 online 6 6 không thay đổi

9 Phạm Vũ Minh Ngân 31191023610 NLKT 212 online 2 2 không thay đổi

10 Phạm Thị Kiều Hạnh 31191025758 NLKT 213 online 6.5 6.5 không thay đổi

11 Hoàng Hồng Ân 31191020230 NLKT 214 online 3 3 không thay đổi

12 Nguyễn Thị Thảo Vi 31191025928 NLKT 215 online 9.5 9.5 không thay đổi

13 Nguyễn Thái Quốc 31191027233 NLKT 216 online 8 8 không thay đổi

14 Trần Thị Ngọc Trâm 31191020262 NLKT 216 online 7 7 không thay đổi

15 Phan Ngọc Phương Thảo 31181021633 NLKT 217 online 4.5 4.5 không thay đổi

16 Khúc Minh Thư 31181025025 NLKT 218 online 1.5 1.5 không thay đổi

17 Chương Vĩnh Long 31191023504 NLKT 219 online 6 6 không thay đổi

18 Thái Thị Thanh Nga 31191024907 NLKT 219 online 6.5 6.5 không thay đổi

19 Cao Nguyễn Hồng Như 31191024744 NLKT 220 online 6.5 6.5 không thay đổi

20 Nguyễn Thị Quỳnh Như 31191026400 NLKT 221 online 6 6 không thay đổi

21 Nguyễn Ngọc Hà Giang 31191026267 NLKT 222 online 7 7 không thay đổi

22 Trần Cát Tiên 31191021016 NLKT 223 online 7 7 không thay đổi

23 Trương Thị Kim Thoa 31191026527 NLKT 224 online 7 7 không thay đổi

24 Nguyễn Thị Phương Thảo 31191026666 NLKT 225 online 7.5 7.5 không thay đổi

25 Lâm Thiện Toàn 31181025692 NLKT 226 20002 5 5 không thay đổi

26 Đoàn Thảo Nhật 31191027181 KTCT Mác-Lênin 239 online 7 7 không thay đổi

27 Phan Thị Y Ngọc 31191026824 KT vĩ mô 252 online 6.5 6.5 không thay đổi

28 Trần Duy Khải 31191021851 TKUD 256 online 5.5 5.5 không thay đổi

29 Trần Văn Hoài 31191024554 TKUD 257 online 1.5 1.5 không thay đổi

30 Phan Ngọc Mỹ 31191026630 TKUD 258 online 7.5 7.5 không thay đổi

31 Nguyễn Minh Trung Tín 31191024066 TKUD 259 online 8.5 8.5 không thay đổi

32 Nguyễn Hồ Quỳnh Anh 31191023050 NLKT 260 online 6 6 không thay đổi

33 Lê xuân Hồ 31191024391 NLKT 260 online 7 7 không thay đổi

34 Nguyễn Thị Trà Giang 31191026749 NLKT 261 online 7.5 7.5 không thay đổi

35 Lê Thị Thu Hoài 31191026866 NLKT 262 online 6 6 không thay đổi

36 Nguyễn Thị Thùy Dung 31181020996 NLKT 263 online 5.5 5.5 không thay đổi

37 Ngô Thảo Anh 31181021463 NLKT 263 online 4 4 không thay đổi

38 Hồ Thị Nguyệt 31181023201 NLKT 264 20004 3.5 3.5 không thay đổi

39 Lê Bá Hữu Đức 31191026052 NLKT 265 online 8 8 không thay đổi
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